
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N  U N NINH  IỀU  TH NH  H  C N TH   

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Yến Nhi 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hồ Thị Kim Luyến 

2. Bà Đỗ Thị Lệ Hằng 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Diệp – Th     T a  n nh n 

d n qu n Ninh Ki u  thành ph  C n Th   

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở T a  n nh n d n qu n Ninh Ki u  thành 

ph  C n Th  xét xử s  thẩm công  hai vụ  n d n sự thụ l  s : 195/2019/TLST-DS 

ngày 15 tháng 7 năm 2019 v  “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định 

đ a vụ  n ra xét xử s : 154/2020/QĐXXST-DS  ngày 23 tháng 4 năm 2020, giữa c c 

đ  ng sự: 

-  Nguyên đơn: Bà NTTD, sinh năm 1980  (có mặt) 

Địa chỉ: S  xxx  yyy  zzz  Q  Ninh Ki u  TP  C n Th . 

- Bị đơn: Ông LHT  sinh năm 1990  (vắng mặt) 

Địa chỉ: S  xyz xyz  xyz  Q  Ninh Ki u  TP  C n Th    

NỘI T VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện nguyên đơn NTTD trình bày: 

Ngày 25/4/2017  nguyên đ n có cho ông LHT vay s  ti n 70 000 000 đồng 

chia làm 02 l n: l n 1: 30 000 000 đồng; l n 2: 40 000 000 đồng  với lãi suất 0%  thời 

hạn cho vay là 02 th ng  ể từ ngày    hợp đồng vay  Hai bên có l p hợp đồng vay 

ti n và công chứng tại Văn ph ng Công chứng Tr  ng Văn Trung  Bị đ n ông LHT 

đã nh n đủ s  ti n  tuy nhiên từ  hi hết thời hạn vay 02 th ng cho đến nay ông T vẫn 

ch a hoàn trả lại  hoản ti n vay trên cho nguyên đ n  Nguyên đ n đã nhi u l n liên 

hệ yêu c u ông T trả nợ nh ng ông T vẫn  hông thực hiện nghĩa vụ của mình  Khi 

vay ti n  ông T đã giao cho bà 01 thẻ đảng viên s  36 033308 tên LHT  do Đảng bộ 

TP  C n Th  cấp ngày 19/5/2013  

   TÒA ÁN NHÂN DÂN  

     U N NINH  IỀU 

    TH NH  H  C N TH 
 

Bản  n s : 20/2020/DS-ST 

Ngày: 14/5/2020 

Vụ  n: “Tranh chấp Hợp đồng 

 vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Nay nguyên đ n yêu c u buộc ông LHT trả lại s  ti n g c 70 000 000 đồng  

đồng thời trả s  ti n lãi ch m trả với lãi suất 10%/năm tính từ ngày 25/6/2017 đến 

ngày xét xử s  thẩm  tạm tính lãi từ ngày 25/6/2017 đến ngày 25/4/2019 là 

12 782 000 đồng  

Quá trình giải quyết vụ án, T a  n đã t ng đạt hợp lệ Thông b o thụ l  vụ  n  

thông b o hợp lệ đ i với bị đ n ông LHT để tham gia phiên họp  iểm tra việc giao 

nộp  tiếp c n  công  hai chứng cứ và hòa giải ngày 15/11/2019, ngày 03/3/2020 

nh ng ông T đ u vắng mặt  hông l  do nên vụ  n  hông tiến hành h a giải đ ợc theo 

quy định tại Đi u 207 của Bộ lu t T  tụng d n sự năm 2015  

Do đó  T a  n quyết định đ a vụ  n ra xét xử theo quy định của ph p lu t  

Tại phiên tòa, 

- Nguyên đơn bà NTTD trình bày: Vẫn giữ nguyên yêu c u  hởi  iện v  

việc yêu c u ông T trả s  ti n nợ g c là 70.000 000 đồng và nợ lãi ch m trả với lãi 

suất 10%/năm (t  ng đ  ng 0,833%/tháng)  Bà có thay đổi yêu c u v  thời gian 

tính lãi tính từ ngày 26/6/2017 đến ngày xét xử s  thẩm (14/5/2020)  s  ti n lãi là 

20 183 000 đồng  Tổng s  ti n yêu c u bị đ n ông LHT phải trả là 90 183 000 

đồng  Bà đồng   trả lại thẻ đảng viên cho ông LHT. 

- Bị đ n vắng mặt  hông có    iến gì thêm   

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Bà NTTD và ông LHT có thỏa thu n vay ti n theo hợp đồng vay ti n  quá trình 

thực hiện giao dịch  ông T  hông thực hiện đúng nghĩa vụ thanh to n nên bà NTTD 

có đ n  hởi  iện, bị đ n c  trú tại qu n Ninh Ki u nên quan hệ ph p lu t tranh chấp 

đ ợc x c định là “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” thuộc thẩm quy n giải quyết 

của T a  n nh n d n qu n Ninh Ki u theo quy định tại  hoản 3 Đi u 26, điểm a 

khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ lu t T  tụng d n sự năm 2015. 

2]Về thủ tục tố tụng: 

Bị đ n ông LHT đã đ ợc Tòa án triệu t p hợp lệ tham gia các phiên tòa ngày 

25/3/2020 và ngày 14/5/2020 nh ng ông đ u vắng mặt  hông l  do nên Hội đồng xét 

xử quyết định xét xử vắng mặt bị đ n theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 227 và 

Đi u 228 của Bộ lu t T  tụng d n sự năm 2015  

3] Về nội T:  

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả tổng số nợ là 

90.183.000 đồng, trong đó nợ gốc là 70.000.000 đồng, nợ lãi là 20.183.000 đồng, 
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với lãi suất 10%/năm, tính lãi suất từ ngày 26/6/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 

14/5/2020. 

Nh n thấy  theo Hợp đồng vay ti n ngày 25/4/2017 thể hiện ông LHT vay ti n 

của bà NTTD  hông thỏa thu n lãi nên x c định đ y là Hợp đồng vay tài sản có  ỳ 

hạn và  hông có lãi theo quy định tại  hoản 1 Đi u 470 Bộ lu t d n sự năm 2015  

 Nguyên đ n  hởi  iện và cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu c u  hởi 

 iện  Cụ thể Hợp đồng vay ti n thể hiện nội T: “Bên A bà NTTD đồng ý cho bên B là 

ông LHT vay 70.000.000 đồng, thời hạn vay là 02 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng vay, 

lãi suất 0%, phương thức thanh toán gồm thứ nhất sau khi kết thúc thời hạn vay nêu 

trên, bên B sẽ thanh toán cho bên A toàn bộ số tiền vay nêu trên, kể cả lãi phát sinh, 

lãi quá hạn(nếu có). Phương thức thanh toán thứ 2 là kể từ ngày thứ 2 trở đi nếu như 

bên B có đủ số tiền vay nêu trên thì bên B sẽ thanh toán đủ cho bên A, đồng thời hai 

bên cùng nhau đến Văn phòng Công chứng Trương Văn Trung ký hợp đồng hủy bỏ 

hợp đồng vay này”, Hợp đồng vay ti n đ ợc công chứng tại Văn ph ng Công chứng 

Tr  ng Văn Trung  Từ đó  cho thấy bà T đã cho ông T vay s  ti n 70 000 000 đồng 

là có th t và phù hợp với chứng cứ có trong hồ s   

 Qu  trình giải quyết  T a  n đã tiến hành t ng đạt hợp lệ cho ông T tham gia 

h a giải và tham gia phiên t a nh ng ông vẫn vắng mặt nên T a  n  hông có    iến 

gì bằng văn bản của ông gửi cho T a  n   Nên căn cứ vào chứng cứ có trong hồ s  

cho thấy sau  hi ông T vay ti n của bà T  ông đã  hông thực hiện đúng nghĩa vụ 

thanh to n s  ti n nợ theo thỏa thu n trong Hợp đồng  ông T đã vi phạm nghĩa vụ trả 

nợ nên việc nguyên đ n  hởi  iện yêu c u trả s  ti n nợ g c 70 000 000 đồng là có 

căn cứ  

* Về mức lãi suất và thời gian tính lãi: Nguyên đ n yêu c u bị đ n trả lãi ch m 

trả theo quy định ph p lu t (10%/năm) và thời gian tính lãi từ ngày 26/6/2017 đến 

ngày xét xử s  thẩm (14/5/2020)  s  ti n lãi là 20 183 000 đồng  

Xét thấy  c c đ  ng sự x c l p giao dịch v  việc vay m ợn ti n và thực hiện 

giao dịch với nhau từ ngày 25/4/2017. Giao dịch của c c đ  ng sự đ ợc thực hiện 

 hi Bộ lu t d n sự năm 2015 đã có hiệu lực ph p lu t  Mặc dù  c c đ  ng sự thỏa 

thu n việc vay ti n nh ng  hông thỏa thu n lãi trong hợp đồng nh ng theo quy định 

tại  hoản 4 Đi u 466 Bộ lu t d n sự năm 2015 thì “Trường hợp vay không có lãi mà 

khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền 

yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 trên số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả”. Nên việc nguyên đ n yêu c u bị đ n trả 

s  ti n lãi ch m thực hiện nghĩa vụ theo mức lãi suất 10%/năm là phù hợp quy định 

Bộ lu t d n sự năm 2015  

Đ i với thời gian tính lãi đ i với s  ti n nợ g c 70 000 000 đồng từ ngày 

26/6/2017 đến ngày xét xử s  thẩm (14/5/2020)  Xét thấy  theo Hợp đồng vay ti n 



4 

ngày 25/4/2017, ông T hẹn ngày sau khi  ết thúc thời hạn vay 02 th ng  ể từ ngày    

hợp đồng (tức ngày 25/6/2017 đến hạn), ông T sẽ thanh to n cho bà T nh ng đến hạn 

ông T  hông thực hiện nên đã vi phạm  Nên nguyên đ n yêu c u tính lãi từ ngày 

26/6/2017 (ngày vi phạm nghĩa vụ trả nợ) đến ngày xét xử s  thẩm là phù hợp  Nh  

v y:  

S  ti n lãi đ i với s  ti n 70.000.000 đồng tính từ ngày 26/6/2017 đến ngày 

14/5/2020 là 02 năm 10 th ng 18 ngày mức lãi suất 10%/năm là  20.183.000 đồng  

Từ những chứng cứ và phân tích trên cho thấy: Yêu c u  hởi  iện của nguyên 

đ n là có căn cứ chấp nh n  Nên buộc bị đ n có nghĩa vụ trả cho nguyên đ n tổng s  

ti n: 90 183 000 đồng (Trong đó: nợ g c là: 70.000.000 đồng và nợ lãi tạm tính đến 

ngày 14/5/2020 là 20 183 000 đồng) theo quy định tại  hoản 1 Đi u 470 Bộ lu t D n 

sự 2015. 

Đ i với thẻ đảng viên 36.033308 tên LHT do Đảng bộ TP  C n Th  cấp ngày 

19/5/2013  hiện nay do nguyên đ n bà NTTD đang giữ  xét thấy giao dịch này không 

phù hợp quy định ph p lu t nên bà phải có tr ch nhiệm trả lại cho bị đ n ông LHT. 

 * Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bị đ n phải chịu  n phí đ i với yêu c u của nguyên đ n đ ợc T a  n chấp 

nh n nên  n phí gi  ngạch bị đ n phải nộp là: 5% x 90.183.000 đồng = 4.509.000 

đồng  

Nguyên đ n đ ợc nh n lại s  ti n tạm ứng  n phí đã nộp  

 Vì các lẽ trên,  

 UYẾT ĐỊNH: 

 1] Căn cứ vào:  

- Khoản 3 Đi u 26  điểm a  hoản 1 Đi u 35  điểm a  hoản 1 Đi u 39  Đi u 97   

Đi u 147  Đi u 207  điểm b  hoản 2 Đi u 227 và Đi u 228 và 273 của Bộ lu t T  

tụng d n sự năm 2015; 

- Khoản 4 Đi u 466   hoản 2 Đi u 468 và  hoản 1 Đi u 470 Bộ lu t D n sự 

năm 2015. 

- Đi u 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng vụ Qu c Hội quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng 

 n phí và lệ phí T a  n  

2]Tuyên xử: Chấp nh n yêu c u  hởi  iện của nguyên đ n bà NTTD. 

Buộc bị đ n ông LHT trả cho nguyên đ n bà NTTD tổng s  ti n 90.183.000 

đồng (Trong đó: nợ g c là: 70 000 000 đồng và nợ lãi tạm tính đến ngày 14/5/2020 là 

20 183 000 đồng)  

Kể từ ngày bản  n  quyết định có hiệu lực ph p lu t (đ i với c c tr ờng hợp c  

quan thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành  n) hoặc  ể từ ngày có 

đ n yêu c u thi hành  n của ng ời đ ợc thi hành  n (đ i với c c  hoản ti n phải trả 
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cho ng ời đ ợc thi hành  n) cho đến  hi thi hành  n xong tất cả c c  hoản ti n  hàng 

th ng bên phải thi hành  n c n phải chịu  hoản ti n lãi của s  ti n nợ g c theo mức 

lãi suất quy định tại  hoản 2 Đi u 468 Bộ lu t D n sự năm 2015  

- Nguyên đ n bà NTTD có tr ch nhiệm trả lại cho bị đ n ông LHT thẻ đảng 

viên s  36 033308 tên LHT  do Đảng bộ TP  C n Th  cấp ngày 19/5/2013. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Bị đ n ông LHT phải chịu 4 509 000 đồng  n phí d n sự s  thẩm  

+ Nguyên đ n bà NTTD đ ợc nh n lại s  ti n 2.070.000 đồng (Hai triệu không 

trăm bảy chục ngàn đồng) ti n tạm ứng  n phí đã nộp theo biên lai thu s  008211 

ngày 05/7/2019 của Chi Cục Thi hành  n d n sự qu n Ninh Ki u  

 C c đ  ng sự đ ợc quy n  h ng c o bản  n này trong thời hạn 15 ngày  ể từ 

ngày tuyên án (đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết) để yêu c u T a  n nh n d n 

thành ph  C n Th  giải quyết  theo thủ tục phúc thẩm  

 Tr ờng hợp bản  n  quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Đi u 2 Lu t thi 

hành  n d n sự thì ng ời đ ợc thi hành  n d n sự  ng ời phải thi hành  n d n sự có 

quy n thỏa thu n thi hành  n  quy n yêu c u thi hành  n  tự nguyện thi hành  n hoặc 

bị c ỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Đi u 6  7 và 9 Lu t thi hành  n d n sự; 

thời hiệu thi hành  n đ ợc thực hiện theo quy định tại Đi u 30 Lu t thi hành  n dân 

sự  

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  THẨM 

*Nơi nhận:                                               Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- Đ  ng sự;  

- VKSND Q.NK; 

- Chi cục THADS Q NK; 

- TAND TP.CT; 

- L u hồ s  vụ  n                                                           

        hạm Thị Yến Nhi   

 

 

 


